
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 

TUẦN HỌC THỨ 4                                   Từ ngày: 25/9/2023 - Đến ngày: 29/9/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

25/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1   HĐTN Sinh hoạt dưới cờ:  
 

2 31 Tiếng Việt Đọc: Cây xấu hổ (Tiết 1/2) Máy chiếu 

3 32 Tiếng Việt Đọc: Cây xấu hổ (Tiết 2/2) Máy chiếu 

4  16 Toán Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20  (T 1/5) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  4 Đạo đức Em yêu quê hương (Tiết 2/3) Máy chiếu 

3  HDH ATGT: Bài 4: Biển báo giao thông đường bộ Tranh ảnh 

3 

26/9 

B
u
ổ

i 
sá

n
g
 

1  33 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa C MC, CM 

2  17 Toán Bài 7: Luyện tập (Tiết 2/5) Máy chiếu 

3  34 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Chú đỗ con. Máy chiếu 

4   Mĩ thuật Bài 2: Xé hoặc cắt dán con vật dưới đại dương (T 2/2) 
 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1   

GDTC Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội 

hình vòng tròn và ngược lại. 

 

2   Dyned UNIT 1 – FAMILY - LESSON 3 
 

3  HDH Hoàn thành bài M/chiếu 

4 

27/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  18 Toán Bài 7: Luyện tập (Tiết 3/5) MC, BP 

2   ĐSTV Đọc sách/ truyện thư viện 
 

3  35 Tiếng Việt Đọc: Cầu thủ dự bị Máy chiếu 

4 36 Tiếng Việt Đọc: Cầu thủ dự bị Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  11 HĐTN HĐGD theo CĐ: Tay khéo, tay đảm (T2/3) Máy chiếu 

3  7 TNXH Bài 4: Giữ sạch nhà ở (Tiết 1/2) Máy chiếu 

5 

28/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1   

Âm nhạc Ôn tập: Hát và đọc nhạc. Vận dụng – Sáng tạo: 

Nghe và vỗ tay mạnh nhẹ theo hình. 

 

2   

GDTC Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành ngang 

ngang, vòng tròn và ngược lại. 

 

3  37 Tiếng Việt Viết: N-V: Cầu thủ dự bị. Viết hoa tên người  Máy chiếu  

4  19 Toán Bài 7: Luyện tập (Tiết 4/5) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  38 

Tiếng Việt Luyện tập: MRVT về hoạt động thể thao, vui 

chơi; Câu nêu hoạt động. 

Máy chiếu, 

2   HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  8 TNXH Bài 4: Giữ sạch nhà ở (Tiết 2/2) Máy chiếu 

6 

29/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  39 

Tiếng Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động 

thể thao hoặc trò chơi 

Bảng phụ 

2   TC Â.nhạc Ôn bài hát.  

3  Dyned UNIT 1 – FAMILY - LESSON 3  

4  20 Toán  Bài 7: Luyện tập (Tiết 5/5) Máy chiếu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 40 Tiếng Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2   HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  12 

HĐTN SHL/SHS: SH theo CĐ Tay khéo, tay đảm. Sinh 

hoạt lớp: Sơ kết tuần (Tiết 3/3) 

Hoa thi 

đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 27 lượt  

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 12 tháng 9 năm 2023 

                                                           KHỐI TRƯỞNG 

 

                                                                                                 

                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
 


